
Thời gian 

làm bài
Họ và tên Mã số sinh viên Lớp Khoa Điểm số Kết quả

15/11/2022 

14:54:43
Lê Văn Cường 2345678987 DS47- Nhóm 1 Khoa Luật Dân sự 26 / 30 Đạt

17/11/2022 

21:14:34
Nguyễn Thị Ngọc Yến 2253801012299 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 22 / 30 Không đạt

18/11/2022 

0:54:54

Nguyễn Thị Minh 

Thuyền
2253801012249 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 23 / 30 Không đạt

18/11/2022 

2:20:05

Nguyen Tuong Vy 

Truc
2253801012271 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 23 / 30 Không đạt

17/11/2022 

20:31:16
Nguyễn Cát Tiên 2253801012251 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 24 / 30 Đạt

17/11/2022 

20:39:53
Võ Lê Cát Tường 2253801012279 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 24 / 30 Đạt

17/11/2022 

22:08:28
Lê Thu Trang 2253801012264 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 24 / 30 Đạt

17/11/2022 

22:21:15
Hà Thị Bảo Trâm 2253801012256 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 24 / 30 Đạt

17/11/2022 

22:22:24
Đào Thị Ngọc Trân 2253801012259 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 24 / 30 Đạt

17/11/2022 

18:20:56
Lại Ngọc Trâm 2253801012258 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 25 / 30 Đạt

17/11/2022 

19:07:38

Nguyễn Ngọc Vân 

Thùy
2253801012248 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 25 / 30 Đạt

17/11/2022 

20:34:43
Phạm Minh Tú 2253801012275 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 25 / 30 Đạt

17/11/2022 

21:56:09
Trịnh Huyền Trang 2253801012266 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 25 / 30 Đạt

KẾT QUẢ KIỂM TRA NỘI QUY SỬ DỤNG THƯ VIỆN

(Từ ngày 14/11 đến 18/11/2022)



17/11/2022 

22:05:52
Lê Minh Tín 2253801012253 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 25 / 30 Đạt

17/11/2022 

20:44:05
Lê Đức Thứ 2253801012240 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 26 / 30 Đạt

17/11/2022 

20:44:38

Nguyễn Minh Thảo 

Tiên
2253801012252 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 26 / 30 Đạt

17/11/2022 

20:58:42

Bùi Ngọc Diệu 

Thương
2253801012244 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 26 / 30 Đạt

17/11/2022 

21:10:57
Trần Nguyễn Bảo Trân 2253801012261 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 26 / 30 Đạt

17/11/2022 

22:04:40
Hồ Minh Thư 2253801012233 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 26 / 30 Đạt

17/11/2022 

14:44:48
Đặng Mai Cẩm Tú 2253801012273 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 27 / 30 Đạt

17/11/2022 

18:51:43
Vũ Đức Tụ 2253801012277 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 27 / 30 Đạt

17/11/2022 

19:01:40
Huỳnh Vi Thụy Trang 2253801012263 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 27 / 30 Đạt

17/11/2022 

19:20:38
Trần Ngọc Bảo Trân 2253801012260 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 27 / 30 Đạt

17/11/2022 

19:24:42
Nguyễn Dương Hải Ý 2253801012296 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 27 / 30 Đạt

17/11/2022 

19:36:11
Lê Ngọc Như Ý 2253801012295 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 27 / 30 Đạt

17/11/2022 

19:52:10

Nguyễn Thị Kiều 

Trinh
2253801012268 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 27 / 30 Đạt

17/11/2022 

21:23:07
Trần Phạm Anh Thư 2253801012239 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 27 / 30 Đạt

17/11/2022 

21:28:58
Lê Đoàn Kiều Thư 2253801012234 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 27 / 30 Đạt



17/11/2022 

21:33:21
Trần Thị Như Ý 2253801012297 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 27 / 30 Đạt

17/11/2022 

21:41:54
Trần Thanh Xuân 2253801012294 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 27 / 30 Đạt

17/11/2022 

22:10:39
Võ Ngọc Phương Vy 2253801012292 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 27 / 30 Đạt

17/11/2022 

23:15:50
Nguyễn Đỗ Ngọc Xuân 2253801012293 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 27 / 30 Đạt

17/11/2022 

18:32:56
Phạm Thị Thanh Thục 2253801012242 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 28 / 30 Đạt

17/11/2022 

18:34:28
Lê Hoàng Thanh Trúc 2253801012269 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 28 / 30 Đạt

17/11/2022 

19:03:02
Mai Huỳnh Anh Thư 2253801012236 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 28 / 30 Đạt

17/11/2022 

19:49:29
Hoàng Cao Quốc Việt 2253801012286 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 28 / 30 Đạt

17/11/2022 

20:49:40
Lê Thị Ngọc Tuyết 2253801012282 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 28 / 30 Đạt

17/11/2022 

20:50:09
Hồ Phan Hoài Thương 2253801012245 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 28 / 30 Đạt

17/11/2022 

21:10:54
Lý Ngọc Vân 2253801012284 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 28 / 30 Đạt

17/11/2022 

21:42:46
Lê Nguyễn Mẫn Thy 2253801012250 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 28 / 30 Đạt

17/11/2022 

21:46:36
Trần Thị Minh Tú 2253801012276 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 28 / 30 Đạt

17/11/2022 

22:33:35
Trần Quang Vũ 2253801012287 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 28 / 30 Đạt

17/11/2022 

22:35:25
Huỳnh Diễm Thúy 2253801012246 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 28 / 30 Đạt



17/11/2022 

22:51:47
Phạm Phan Anh Thư 2253801012237 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 28 / 30 Đạt

17/11/2022 

19:35:28

Bùi Hoàng Minh 

Thương
2253801012243 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

17/11/2022 

21:13:16
Nguyễn Lê Vy 2253801012290 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

17/11/2022 

21:46:58
Trịnh Thị Huyền Trang 2253801012267 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

17/11/2022 

23:04:17
Nguyễn Thị Hải Vân 2253801012285 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

18/11/2022 

1:07:51
Đào Thị Hải Yến 2253801012298 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

18/11/2022 

9:33:57
Nguyễn Thảo Song Trà 2253801012255 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

17/11/2022 

20:09:41

Huỳnh Thị Băng 

Tuyền
2253801012280 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

17/11/2022 

20:12:38
Lý Ái Vy 2253801012288 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

17/11/2022 

22:24:00

Trương Ngọc Bảo 

Trân
2253801012262 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

17/11/2022 

22:25:26
Lê Nguyễn Anh Thư 2253801012235 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

17/11/2022 

22:43:30
Trần Văn Tuấn 2253801012278 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

17/11/2022 

23:29:20
Nguyễn Lê Cẩm Tú 2253801012274 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

18/11/2022 

0:57:23
Phạm Minh Thuận 2253801012241 DS47- Nhóm 4 Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

15/11/2022 

14:56:37

Nguyễn Ngọc Bảo 

Châu
2253801011029 TM47- Nhóm 1

Khoa Luật Thương 

mại
26 / 30 Đạt



17/11/2022 

21:20:17

Nguyễn Thị Thuỳ 

Dương
2253801090019 TMQT- Nhóm 1 Khoa Luật Quốc Tế 27 / 30 Đạt

17/11/2022 

20:40:06
Dương Uyển Nhi 2253801090059 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 21 / 30 Không đạt

17/11/2022 

19:59:27
Đinh Kim Thảo 2253801090084 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 25 / 30 Đạt

17/11/2022 

20:01:11
Lê Trần Ánh Nhi 2253801090061 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 25 / 30 Đạt

18/11/2022 

8:49:50
Lê Trường Thành 2253801090082 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 25 / 30 Đạt

17/11/2022 

21:06:15
Nguyễn Quốc Thắng 2253801090081 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 26 / 30 Đạt

17/11/2022 

17:21:52

Nguyễn Thị Hoàng 

Trân
############# TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 27 / 30 Đạt

17/11/2022 

18:50:09
Trương Thị Minh Thư 2253801090087 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 27 / 30 Đạt

17/11/2022 

19:15:49
Nguyễn Thị Như Ý 2253801090110 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 27 / 30 Đạt

17/11/2022 

19:21:24
LÊ QUỲNH NHƯ 2253801090069 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 27 / 30 Đạt

17/11/2022 

20:54:06
Nguyễn Huỳnh Hạ Vy 2253801090108 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 27 / 30 Đạt

17/11/2022 

21:12:32

Nguyễn Ngọc Thảo 

Nguyên
2253801090058 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 27 / 30 Đạt

17/11/2022 

21:15:02

Nguyễn Toàn Phúc 

Thịnh
2253801090085 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 27 / 30 Đạt

17/11/2022 

21:17:42
Vũ Thị Yến Nhi 2253801090067 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 27 / 30 Đạt

17/11/2022 

21:20:34
Nguyễn Ngọc Như 2253801090070 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 27 / 30 Đạt



17/11/2022 

22:28:03
Phan Thị Bảo Nhi 2253801090066 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 27 / 30 Đạt

17/11/2022 

23:48:27
Phan Thị Minh Thư 2253801090086 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 27 / 30 Đạt

18/11/2022 

9:05:35
Nguyễn Thị Yến Nhi 2253801090065 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 27 / 30 Đạt

17/11/2022 

20:18:38

ĐÀM THỊ HOÀNG 

YẾN
2253801090112 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 28 / 30 Đạt

17/11/2022 

20:30:51
Huỳnh Ngọc Thảo Nhi 2253801090060 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 28 / 30 Đạt

17/11/2022 

20:33:35
Lê Thị Hải Ninh 2253801090071 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 28 / 30 Đạt

17/11/2022 

20:34:41
Bùi Thị Thanh Thúy 2253801090088 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 28 / 30 Đạt

17/11/2022 

20:34:46

Nguyễn Lê Phương 

Nhi
2253801090063 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 28 / 30 Đạt

17/11/2022 

20:55:39

Nguyễn Trần Khánh 

Vy
2253801090109 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 28 / 30 Đạt

17/11/2022 

20:56:50
Phạm Khánh Uyên 2253801090102 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 28 / 30 Đạt

17/11/2022 

20:58:00
Nguyễn Lan Nhi 2253801090062 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 28 / 30 Đạt

17/11/2022 

21:03:17
Lê Viết Trí 2253801090097 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 28 / 30 Đạt

17/11/2022 

21:10:27
Dương Lê Hải Triều 2253801090098 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 28 / 30 Đạt

17/11/2022 

22:07:47
Đỗ Vi Tường 2253801090101 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 28 / 30 Đạt

17/11/2022 

23:23:57
Lê Ngọc Đan Thy 2253801090090 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 28 / 30 Đạt



17/11/2022 

23:27:54

LÊ THỊ THANH 

TRÚC
2253801090099 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 28 / 30 Đạt

17/11/2022 

23:28:44
Nguyễn Như Quỳnh 2253801090078 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 28 / 30 Đạt

18/11/2022 

8:47:17
Lê Như Quỳnh 2253801090077 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 28 / 30 Đạt

18/11/2022 

9:18:50
Trần Thanh Yên 2253801090111 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 28 / 30 Đạt

17/11/2022 

16:09:24
Trịnh Phương Quỳnh 2253801090079 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 29 / 30 Đạt

17/11/2022 

17:40:58
Vũ Minh Phương Uyên 2253801090104 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 29 / 30 Đạt

17/11/2022 

20:12:56
Trương Bá Chu Uyên 2253801090103 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 29 / 30 Đạt

17/11/2022 

21:13:54
Lê Trung Nguyên 2253801090057 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 29 / 30 Đạt

17/11/2022 

22:04:52

Nguyễn Thị Thảo 

Trang
2253801090096 TMQT- Nhóm 2 Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt


